31. Thủ tục cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả). 

Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ các thủ tục đề nghị cấp giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam. Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi biên nhận hồ sơ giao cho khách hàng.

Bước 3: Ghi phiếu bàn giao hồ sơ cho cán bộ chuyên trách thực hiện.

Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ đề nghị của đơn vị.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ. In giấy phép và ghi số seri giấy phép vào hồ sơ theo dõi. 

Bước 6: Trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở ký duyệt. Nếu trong quá trình xem xét ký duyệt, Lãnh đạo phát hiện có sai sót sẽ yêu cầu cán bộ trực tiếp xử lý giải trình.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với phương tiện thương mại: 
Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận CLV (Campuchia - Lào - Việt).

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu).

Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu).

Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (đối với phương tiện kinh doanh vận tải khách tuyến cố định).

Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì phải xuất trình thêm tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải với phương tiện đó. (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu).

+ Đối với phương tiện phi thương mại: Là phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động qua lại biên giới hai nước không vì mục đích kinh doanh, bao gồm:

Phương tiện của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và Quốc tế đi công tác, tham quan, du lịch; 

Xe ô tô chở người dưới 09 chỗ và xe bán tải (pick-up) đi với mục đích cá nhân;

Xe cứ hỏa, xe cứu thương, xe cứu hộ, xe thực hiện sứ mệnh nhân đạo;

Xe ô tô, xe ô tô đầu kéo, rơ moóc hoặc sơmi-rơmoóc dược kéo bởi ô tô và xe máy chuyên dùng thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã vận chuyển phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Campuchia, Lào.

Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận CLV (Campuchia - Lào - Việt).
Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu).

Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân với phương tiện đó. (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu).

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào, Campuchia. (Bản sao có chứng thực).

+ Đối với hồ sơ gia hạn giấy phép liên vận CLV:

Đơn đề nghị gia hạn.
Giấy phép liên vận CLV.

Giấy đăngký phương tiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với phương tiện thương mại và phi thương mại: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với gia hạn giấy phép: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện:

- Đối với phương tiện thương mại: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân.

- Đối với gia hạn giấy phép: Phương tiện của Lào, Campuchia.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phương tiện thương mại: Phụ lục 06.

- Phương tiện phi thương mại: Phụ lục 07.

- Gia hạn giấy phép: Phụ lục 08.
Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận CLV.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.

32. Thủ tục cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt - Lào
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả). 

Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ các thủ tục đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào. Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi Biên nhận hồ sơ giao cho khách hàng.

Bước 3: Ghi phiếu bàn giao hồ sơ cho cán bộ chuyên trách thực hiện.

Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ đề nghị của đơn vị.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ. In giấy phép và ghi số se ri giấy phép vào hồ sơ theo dõi. 

Bước 6: Trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở ký duyệt. Nếu trong quá trình xem xét ký duyệt, Lãnh đạo phát hiện có sai sót sẽ yêu cầu cán bộ trực tiếp xử lý giải trình.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP.  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với phương tiện thương mại: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định (cấp lần 2), vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch và vận tải hàng hóa.

Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 06a, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).

Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ Quốc tế (bản photo chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu).

Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị mình đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao chứng thực).

Giấy đăng ký phương tiện (bản photo).

Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với phương tiện đó (bản photo).

+ Đối với phương tiện phi thương mại: Là phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động qua lại biên giới hai nước không vì mục đích kinh doanh: phương tiện của các tổ chức đi công tác, tham quan, du lịch; phương tiện cá nhân đi việc riêng (áp dụng đối với xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi và xe bán tải (pick-up)).

Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 06b, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).

Giấy đăng ký phương tiện (bản photo).

+ Đối với trường hợp gia hạn giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với phương tiện của Lào hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam).

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 09, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).

Giấy phép liên vận Việt - Lào (bản photo kèm bản chính đối chiếu).

Giấy đăng ký phương tiện (bản photo).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với phương tiện thương mại và phi thương mại: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với gia hạn giấy phép: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: 

- Đối với phương tiện thương mại: Tổ chức.

- Đối với phương tiện phi thương mại: Tổ chức và cá nhân.

- Đối với gia hạn giấy phép: Tổ chức và cá nhân.   

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

Sở GTVT Đồng Nai thực hiện cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho đối tượng phương tiện thương mại từ lần thứ hai trở đi sau khi doanh nghiệp đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ Quốc tế và cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt - Lào lần đầu.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phương tiện thương mại: Phụ lục 06a.
- Phương tiện phi thương mại: Phụ lục 06b.
- Gia hạn giấy phép: Phụ lục 09.
Theo Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận Quốc tế Việt -Lào.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
k) Căn cứ pháp lý: Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
33. Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Campuchia
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể hoặc cá nhân người nước ngoài có nhu cầu đi sang Campuchia gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả). 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 6 Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải.

Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể hoặc cá nhân người nước ngoài hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ.

Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ. In giấy phép và ghi số seri và hồ sơ theo dõi.

Bước 6: Trình lãnh đạo ký duyệt.

Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả.

Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia (Phụ lục 03 Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải).

+ Bản photo giấy đăng ký phương tiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: 

- Xe của các cơ quan Đảng, Quốc hội, văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh.

- Xe của các cơ quan ngoại giao: Các đại sứ quán, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh.

- Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức sự nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh.

- Xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia cấp).

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

g) Phí, lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 03 Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận Việt - Campuchia.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.
34. Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe siêu trường, siêu trọng; xe bánh xích lưu hành trên đường bộ

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ. Ghi biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép.

Bước 4: Kiểm tra nội dung hồ sơ và xem xét yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Bước 5: Đánh máy và in giấy phép.

Bước 6: Trình lãnh đạo phê duyệt.

Bước 7: Photo giấy phép và trình đóng mộc.

Bước 8: Bàn giao kết quả.

Bước 9: Lưu trữ hồ sơ.

Bước 10: Trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng
: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều
: Từ 13h đến 16h30.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn; xe siêu trường, siêu trọng; xe bánh xích lưu hành trên đường bộ (theo mẫu).

+ Bản photo giấy đăng ký phương tiện (cà vẹt xe); số chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (kèm bản chính đối chiếu).
+ Bản vẽ sơ đồ xe.

+ Giấy cam kết của chủ phương tiện về quyền sở hữu phương tiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ - Phụ lục 02 Thông tư số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

h) Phí, lệ phí: 30.000 đồng/01GP.

Theo Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính ban hành mức thu, trích, sử dụng phí, lệ phí giao thông đường bộ.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng ; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính ban hành mức thu, trích, sử dụng phí, lệ phí giao thông đường bộ.

35. Thủ tục cấp phép thi công xây dựng các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về Phòng Thẩm định.
Bước 3: Nhân viên 02 (Phòng Thẩm định) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấp phép thi công và trình lãnh đạo Phòng Thẩm định. (Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận).
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào văn bản. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin chấp thuận xây dựng

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 04).

+ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ công trình).

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (Phụ lục 04 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ).
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ.
36. Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về Phòng Thẩm định.
Bước 3: Nhân viên 02 (Phòng Thẩm định) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung giấp phép thi công và trình lãnh đạo Phòng Thẩm định. (Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận).
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào văn bản. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin chấp thuận xây dựng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (theo mẫu Phụ lục 04).
+ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ công trình).

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (theo mẫu Phụ lục 04 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ).
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.
37. Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về Phòng Thẩm định.
Bước 3: Nhân viên 02 (Phòng Thẩm định) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin chấp thuận xây dựng công trình. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận xây dựng và trình lãnh đạo Phòng Thẩm định. (Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận).
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào văn bản, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào văn bản. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin chấp thuận xây dựng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu đường bộ (theo mẫu Phụ lục 01).
+ Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang của đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính), trên đó ghi rõ kích thước phạm vi và vị trí của công trình xin chấp thuận. Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với các công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có báo cáo thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình). 

+ Bản cam kết (của chủ công trình) di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu đường bộ. (Mẫu Phụ lục 01 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ).
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.
38. Thủ tục chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nhân viên 01 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 01 chuyển hồ sơ về Phòng Thẩm định.
Bước 3: Nhân viên 02 (Phòng Thẩm định) nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhân viên 01. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho nhân viên 01 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ nhân viên 01; nếu hồ sơ đúng chuyển sang bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin chấp thuận xây dựng công trình. Sau đó nhân viên 02 hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận xây dựng và trình lãnh đạo Phòng Thẩm định. (Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác nhân viên 02 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận).
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho nhân viên 02 thực hiện như bước 3, bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào văn bản, sau đó chuyển lại cho nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, thực hiện bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 02 trình lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho nhân viên 02 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; nhân viên 02 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như bước 3, bước 4. Nếu lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo sở xem xét ký duyệt vào văn bản. 
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01.
Bước 9: Nhân viên 02 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin chấp thuận xây dựng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao hoặc điểm đấu nối; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành giao thông yêu cầu (bản chính). Theo mẫu Phụ lục 03.

+ Quy hoạch các điểm đấu nối đã được UBND tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực) hoặc văn bản chấp thuận của UBND tỉnh cho phép đấu nối.

+ Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông, do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính)).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh (bản chính). Theo mẫu Phụ lục 03 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.
39. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hồ sơ hoàn công

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ hoàn công tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. 

Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận hồ sơ và biên bản nghiệm thu hồ sơ hoàn công. Trường hợp hồ sơ hoàn công còn thiếu sót sẽ nhận được văn bản đề nghị bổ sung và chỉnh sửa của Sở Giao thông Vận tải.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư;

+ Hồ sơ hoàn công. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.   

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

h) Phí, lệ phí: Không.                                                   

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Hồ sơ hoàn công phải đảm bảo đúng theo Phụ lục 05 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.
- Sự phù hợp giữa nhật ký công trình và các biên bản quản lý chất lượng.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
II. LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
40. Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 01).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại (Mẫu 08), đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (bản chính).
+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối với phương tiện được nhập khẩu (bản chính).
+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản chính).
+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài (bản sao có chứng thực).
+ Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu - Mẫu số 01 Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Sở Giao thông Vận tải.
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

41. Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn (Mẫu số 01a) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở GTVT. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 01a).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 08, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (bản chính).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu - Mẫu số 01a).

h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 


42. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 03).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền (bản chính).

+ Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu - Mẫu số 03).

h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

43. Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 03).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.  

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 08, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (bản chính).
+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền (bản chính).

+ Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu - Mẫu số 03 Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thỷ nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
 - Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

44. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 02);

+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu 08, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - Mẫu số 02).

h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

45. Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 04).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.  

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện - Mẫu số 04 Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

46. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 05).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện bị mất đăng ký - Mẫu số 05 Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải)
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

47. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị cũ, nát

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực hồ sơ tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 07).
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 07 Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

48. Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn (Mẫu 03a) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để nhận giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu 03a).

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu 03a Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.  

49. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 05).

+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu bến khách ngang sông.

+ Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật kèm theo bản vẽ khu đất.

+ Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến do chủ bến tự lập hoặc do đơn vị tư vấn lập nhưng phải đầy đủ các nội dung: Vị trí vùng nước theo lý trình từ km.... đến km.... bờ (trái, phải).... sông (kênh), thuộc xã.... huyện.... tỉnh (thành phố) hoặc xác định khoảng cách tới vật chuẩn; đường ranh giới vùng nước ghi rõ kích thước; độ sâu nhỏ nhất của vùng nước bến và luồng vào bến ứng với mực nước khi đo đạc; chiều dài và chiều rộng của luồng vào bến; cầu lên xuống đón trả hành khách; thời điểm khảo sát lập sơ đồ.

+ Bản chính văn bản xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

+ Bản thiết kế và biên bản nghiệm thu hoàn công đưa công trình bến vào sử dụng đối với bến có phương tiện chở khách ngang sông được phép chở ô tô.

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện tham gia vận tải hành khách ngang sông.

+ Hợp đồng thuê bến hoặc văn bản của chủ bến giao cho tổ chức, cá nhân khai thác bến (đối với trường hợp thuê bến hoặc được giao khai thác bến).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 05).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. 

- Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện; có đủ trang thiết bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm.

- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

- Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

- Đối với bến khách ngang sông được phép chở ô tô thì đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

50. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến hành khách ngang sông

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 5c).

+ Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đã cấp.

Trường hợp bến có thay đổi các số liệu quy định trong giấy phép, hoặc xây dựng bổ sung, phân chia, sáp nhập, chuyển quyền sở hữu…v.v. thì phải kèm theo các văn bản, giấy tờ pháp lý tương ứng với từng trường hợp đó. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Mẫu số 05c Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

51. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 03).

+ Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng sử dụng đất theo quy định của pháp luật có kèm theo bản vẽ khu đất.

+ Bản chính sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến tự lập hoặc do đơn vị tư vấn lập nhưng phải đầy đủ các nội dung: Vị trí vùng nước theo lý trình từ km... đến km... bờ (trái, phải)... sông (kênh), thuộc xã... huyện... tỉnh (thành phố) hoặc xác định khoảng cách tới vật chuẩn; đường ranh giới vùng nước ghi rõ kích thước; độ sâu nhỏ nhất của vùng nước bến và luồng vào bến ứng với mực nước khi đo đạc; chiều dài và chiều rộng của luồng vào bến; cầu bến xếp dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách, thời điểm khảo sát lập sơ đồ.

+ Bản chính văn bản xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu bến thủy nội địa; xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến).

+ Văn bản chấp thuận cho phép san lấp mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp mở bến để phun đất, cát san lấp mặt bằng.

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 03 Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

- Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định. 

- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

52. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn (Mẫu số 03b) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 03b).

+ Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã cấp.

Trường hợp bến thủy nội địa có thay đổi các số liệu quy định trong giấy phép, hoặc xây dựng bổ sung, phân chia, sáp nhập, chuyển quyền sở hữu… thì phải kèm theo các văn bản, giấy tờ pháp lý tương ứng với từng trường hợp đó. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mẫu số 03b Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: Mức thu: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

53. Thủ tục vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận tải hành khách đường  thủy nội địa theo tuyến cố định, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đăng ký để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy theo tuyến cố định. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định theo quy định (Mẫu số 01).

+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách.

+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở GTVT liên quan nơi có bến đón trả hành khách.

+ Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính chính để đối chiếu) gồm: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa.

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy theo tuyến cố định. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.                                                                                                                                                    

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định theo quy định (Mẫu số 01 Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).
h) Phí, lệ phí: 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.

- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.  

54. Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thủy nội địa

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi đưa phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thủy nội địa, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa đại diện của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát và đại diện Sở Giao thông Vận tải đi tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát.

Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài cho phương tiện vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết qủa.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa theo Mẫu số 01.

+ Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát theo quy định (Mẫu 04). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài cho phương tiện vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa.

h) Phí, lệ phí: 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.  

55. Thủ tục công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (Mẫu số 01).

+ Bản sao chứng thực quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Bản sao chứng thực giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

+ Bản chính biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng.

+ Bình đồ vùng nước cảng do đơn vị đủ tư cách pháp nhân về tư vấn thiết kế công trình thủy thực hiện bảo đảm theo đúng quy phạm về khảo sát lập bình đồ địa hình và phải đầy đủ các nội dung: Vị trí vùng nước theo lý trình từ km... đến km... bờ (trái, phải)... sông (kênh), thuộc xã... huyện... tỉnh (thành phố) hoặc xác định theo hệ tọa độ hoặc xác định khoảng cách tới vật chuẩn; đường ranh giới vùng nước ghi rõ kích thước; cao độ đáy vùng nước, mực nước thấp nhất và cao nhất, công trình cầu tàu xếp dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách; cấp kỹ thuật và chiều dài của luồng vào cảng ; các mốc đo đạc định vị ; thời điểm khảo sát lập bình đồ.

+ Bản chính văn bản xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu cảng thủy nội địa; xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu sử dụng phao nổi thay cho cầu tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì ra quyết định công bố cảng thủy nội địa.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải;

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa (Mẫu số 01).

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố cảng thủy nội địa.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. 

- Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

- Công trình cầu cảng bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định. 

- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

56. Thủ tục ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến khách ngang sông, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận mở bến khách ngang sông để tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục liên quan  theo quy định của pháp luật đồng thời triển khai xây dựng bến, lắp đặt các thiết bị an toàn, hệ thống báo hiệu theo quy định. 

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Xác nhận điều kiện: Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch (có quy hoạch); có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi. 

+ Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mở bến (Mẫu số 05a).

+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí hoạt động của bến bảo đảm các điều kiện nêu tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận mở bến khách ngang sông để tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật đồng thời triển khai xây dựng bến, lắp đặt các thiết bị an toàn, hệ thống báo hiệu theo quy định. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mở bến (Mẫu số 05a).
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. 

- Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện; có đủ trang thiết bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm.

- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

- Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé.

- Đối với bến khách ngang sông được phép chở ô tô thì đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

57. Thủ tục chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi đưa phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa theo (Mẫu số 02).

+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách.

+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông Vận tải liên quan đến tuyến vận tải.

+ Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa.

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa theo (Mẫu số 02).

h) Phí, lệ phí: 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa. 

58. Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng bến hàng hóa, bến hành khách

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định sẽ có ý kiến chấp thuận vào đơn, trả lại tổ chức, cá nhân xin mở bến để thực hiện các thủ tục liên quan  theo quy định của pháp luật và tiến hành việc xây dựng, gia cố bến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (Mẫu số 03a).

+ Sơ đồ mặt bằng cầu bến và vùng nước trước bến đã được đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận cầu bến không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định sẽ có ý kiến chấp thuận vào đơn, trả lại tổ chức, cá nhân xin mở bến để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và tiến hành việc xây dựng, gia cố bến. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (Mẫu số 03a).

h) Phí, lệ phí: 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ý kiến chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện: 

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.     

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.  

59. Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa, trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30. 

- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa (Mẫu số 01a).

+ Sơ đồ mặt bằng cầu cảng và vùng nước trước cầu cảng đã được đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác định cầu cảng không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước cầu cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận  phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.                                                 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa (Mẫu số 01a).

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. 

- Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

60. Thủ tục ý kiến chấp thuận xây dựng kè trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi xây dựng công trình kè, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục. 

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GTVT. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phụ trách chuyên môn của Phòng Vận tải và Phương tiện đi kiểm tra để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế. 

Bước 4: Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có ý kiến trả lời bằng văn bản trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông Vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.

Bước 5: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Khu Quản lý đường bộ, đường thủy) cho ý kiến thỏa thuận. Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình.

+ Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ toạ độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc Quốc gia.

+ Ngoài quy định trên, hồ sơ phải có các tài liệu theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau đây:

Đối với công trình kè, công trình chính trị: Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.

Đối với thi công nạo vét luồng: Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định thì có ý kiến trả lời bằng văn bản trường hợp cần kéo dài thời gian xem xét, Sở Giao thông Vận tải phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và thời gian cần kéo dài thêm.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. 

- Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về quản lý đường thủy nội địa.  

III. LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
61. Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (TKCS) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
a) Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai (GTVT) để được hướng dẫn thủ tục. 

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra thủ tục hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

- Xem xét hồ sơ để tham gia ý kiến thiết kế cơ sở: Phòng Thẩm định thực hiện.

- Đến thời gian hẹn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ gửi văn bản tham gia ý kiến đến các đơn vị đề nghị góp ý kiến: Gửi về đơn vị đầu mối (sử dụng nguồn ngân sách tỉnh); gửi về cho các chủ đầu tư trực tiếp đề nghị góp ý (sử dụng nguồn ngoài ngân sách, nguồn ngân sách khác: Ngân sách huyện, xã… có chi phí xây lắp từ 40 tỷ trở lên).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị có ý kiến về thiết kế cơ sở của chủ đầu tư hoặc của cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư (01 bản chính).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình và kèm theo quyết định, bản vẽ quy hoạch tổng thể của công trình (bản vẽ của các hạng mục công trình có liên quan với hồ sơ xin ý kiến đối công trình có xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đường vào hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp…) trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, huyện…

+ Thuyết minh dự án (01 bản chính).

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở và các bản vẽ thiết kế cơ sở theo Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ (01 bản chính).

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất và địa hình của công trình.

+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (01 bản chứng thực).

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị lập hồ sơ thiết kế cơ sở, lập báo cáo khảo sát công trình: 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng (mỗi loại 01 bản chứng thực).

Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát xây dựng… (mỗi loại 01 bản chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:

- Đối với dự án nhóm A: Tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án nhóm B: Tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án nhóm C: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định - Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai; Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; các đơn vị khác có liên quan.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

h) Phí, lệ phí:

- Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm phân bổ phí thẩm định dự án cho cơ quan tham gia thẩm định dự án.

- Các dự án sử dụng nguồn vốn khác, Sở Giao thông Vận tải trực tiếp thu theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và tổ chức thu tại Công văn số 4075/UBND-KT ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện sử dụng và quản lý lệ phí thẩm định dự án đầu tư, chi phí thẩm định, chi phí quản lý nghiệp vụ, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

62. Thủ tục tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
a) Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) để được hướng dẫn thủ tục. 

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Kiểm tra thủ tục hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

- Xem xét hồ sơ để tham gia ý kiến thiết kế cơ sở: Phòng Thẩm định - Giao thông thực hiện.

- Đến thời gian hẹn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ gửi văn bản tham gia ý kiến đến các đơn vị đề nghị góp ý kiến: Gửi về đơn vị đầu mối (sử dụng nguồn ngân sách tỉnh); gửi về cho các chủ đầu tư trực tiếp đề nghị góp ý (sử dụng nguồn ngoài ngân sách).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h đến 16h00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị có ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc của cơ quan đầu mối thẩm định công trình (01 bản chính).

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình và quy hoạch tổng thể của công trình (quyết định và bản vẽ của các hạng mục công trình có liên quan với hồ sơ xin ý kiến đối công trình có xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đường vào hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp…) trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, huyện, …

+ Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các bản vẽ theo Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ (01 bản chính).

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất và địa hình đối với công trình thiết kế mới, nâng cấp mở rộng.
+ Văn bản của các cấp có thẩm quyền về sử dụng đất (nếu có) và 01 bản công chứng.

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị lập hồ sơ báo cáo KTKT, lập báo cáo khảo sát công trình.

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng (mỗi loại 01 bản chứng thực).

+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, các chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát xây dựng… (mỗi loại 01 bản chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời gian giải quyết: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan quyết định: Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định - Sở Giao thông Vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai; Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao thông; UBND các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa; các đơn vị khác có liên quan.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản tham gia ý kiến về báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình giao thông.

h) Phí, lệ phí: Không thu phí góp ý kiến hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình giao thông. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

IV. LĨNH VỰC: THANH TRA
63. Thủ tục tiếp dân
a) Trình tự thực hiện: 

Đối với người khiếu nại, tố cáo:

- Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự chỉ dẫn của người tiếp công dân.

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày. 

- Được hướng dẫn giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

- Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung.
Đối với cán bộ tiếp dân: 

- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai).

- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

- Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Người khiếu nại, tố cáo phải có đơn hoặc trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo và ký xác nhận (đơn phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại, tố cáo; ghi rõ họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo).

+ Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Đối với khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, sự việc rõ ràng, cụ thể có cơ sở giải quyết thì cán bộ tiếp dân báo cáo ngay cho lãnh đạo Sở để thụ lý, xem xét, giải quyết. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.   

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn khiếu nại.
- Đơn tố cáo.

Ban hành theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ tiếp dân; biên bản làm việc.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

64. Thủ tục xử lý đơn, thư
a) Trình tự thực hiện: 

- Đơn khiếu nại: Cán bộ tiếp nhận sẽ xử lý theo trình tự sau:

+ Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai và có đủ 05 điều kiện sau mới đưa vào thụ lý: 

Người khiếu nại là người chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

Ngày viết đơn còn trong thời hiệu giải quyết là 90 ngày đối với trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; 30 ngày đối với trường hợp khiếu nại quyết định giải quyết lần đầu.

Chưa có quyết định giải quyết lần hai.

Chưa được Tòa án thụ lý.

Người khiếu nại có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp.

+ Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện nêu trên thì không thụ lý, nhưng có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định).

+ Nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết không thụ lý và có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại trong thời hạn 10 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định).
- Đơn tố cáo: Cán bộ tiếp dân sẽ xứ lý theo trình tự sau:

+ Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai thì báo cáo cho Giám đốc Sở ban hành Quyết định thụ lý, giải quyết.

+ Không giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có chứng cứ mới.

+ Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Đồng Nai thì trong vòng 10 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày nhận phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi nhận lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết. 

b) Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính hoặc gửi đơn trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo (hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo có ký xác nhận).

+ Chứng cứ liên quan việc khiếu nại, tố cáo.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với đơn khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết phải nêu rõ lý do.

- Đối với đơn tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không đứng thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ có yêu cầu.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai. 

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.   

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn khiếu nại.
- Đơn tố cáo.

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Phiếu hướng dẫn. 

- Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại. 

- Thông báo việc thụ lý giải quyết tố cáo.

- Phiếu trả đơn khiếu nại.

- Thông báo chuyển đơn tố cáo. 

- Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại.
- Phiếu chuyển đơn tố cáo.

- Phiếu chuyển đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

65. Thủ tục giải quyết tố cáo
a) Trình tự thực hiện:

- Đối với người tố cáo:

+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo:

+ Trực tiếp làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, người có liên quan.

+ Tiến hành thẩm tra xác minh.

+ Tổ chức đối thoại với người tố cáo, người bị tố cáo và các đối tượng có liên quan, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết tố cáo.

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).

+ Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo.

+ Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.

+ Thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo cho người bị tố cáo và cơ quan quản lý người bị tố cáo.

+ Thông báo kết luận tố cáo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Người tố cáo phải có đơn hoặc trình bày nội dung tố cáo và ký xác nhận (đơn phải ghi rõ ngày tháng, năm, khiếu nại, tố cáo; ghi rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo và người bị tố cáo).

+ Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc tố cáo do công dân cung cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo (Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Yêu cầu công dân đến tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
66.  Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu)
a) Trình tự thực hiện:

- Đối với công dân:

Người khiếu nại cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

- Đối với Sở Giao thông Vận tải:

+ Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan.

+ Tiến hành thẩm tra xác minh.

+ Đình chỉ giải quyết khiếu nại.

+ Áp dụng biện pháp tạm thời.

+ Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan.

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).

+ Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.

b) Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai, địa chỉ: F262, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

+ Quyết định hành chính bị khiếu nại.

+ Tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời  hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp (liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể dài hơn nhưng không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết.

- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.

- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.

- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.

 - Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội. 

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

67. Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần 02)

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối với công dân: Người khiếu nại cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

- Đối với Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai:

+ Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan.

+ Tiến hành thẩm tra xác minh.

+ Đình chỉ giải quyết khiếu nại.

+ Áp dụng biện pháp tạm thời.

+ Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan.

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).

+ Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.

b) Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai, địa chỉ: F262, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 bị khiếu nại.
+ Các tài liệu liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp (có liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần hai không quá 60 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.   

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.

- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.

- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.

- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.

- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội. 

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

68. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cán bộ Thanh tra đình chỉ hành vi vi phạm; lập biên bản vi phạm hành chính.

 - Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, cán bộ Thanh tra được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện các công việc sau:

+ Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính.

+ Kiểm tra giấy tờ có liên quan theo quy định, xác định lỗi và phân tích để người vi phạm biết về hành vi vi phạm của mình.

+ Lập biên bản vi phạm hành chính.

- Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính, cán bộ Thanh tra giao giấy tờ (đăng ký xe, giấy phép lái xe (GPLX), giấy chứng nhận đăng kiểm ATKT và BVMT…) và hồ sơ về cho cán bộ xử lý vi phạm hành chính.

Bước 2: Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Cán bộ xử lý vi phạm hành chính căn cứ biên bản vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt bổ sung trình Chánh Thanh tra ký.

Bước 3: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

- Khi người vi phạm đến xử lý, cán bộ xử lý giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính để người vi phạm nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

(Trường hợp người vi phạm bị mất biên bản vi phạm hành chính thì phải làm đơn cớ mất, có xác nhận của địa phương nơi cư trú).
- Sau khi đóng tiền phạt người vi phạm nộp lại biên lai thu tiền phạt cho cán bộ xử lý và nhận lại các giấy tờ đã bị tạm giữ.

- Trường hợp bị xử phạt bổ sung thì người vi phạm nhận quyết định áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung để thực hiện.

Ngoài quy định trên, nếu người vi phạm bị phạt lỗi “điều khiển xe không mang theo giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe...” thì cán bộ xử lý yêu cầu người vi phạm xuất trình bản gốc các giấy tờ trên, sau đó yêu cầu người vi phạm photo lại một bản để lưu trong hồ sơ.

Bước 4: Trả GPLX cho người điều khiển phương tiện bị tước quyền sử dụng GPLX.

- Khi đến thời hạn trả GPLX, người điều khiển phương tiện đến xuất trình quyết định áp dụng hình thức  xử phạt vi phạm hành chính bổ sung (tước quyền sử dụng GPLX) và giấy chứng nhận kết quả học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ (đối với trường hợp bị tước GPLX 60 ngày) cho cán bộ xử lý. 

- Cán bộ xử lý viết phiếu đề xuất trả GPLX và mở hồ sơ để lấy GPLX của người điều khiển phương tiện, trình Chánh Thanh tra ký. Mở sổ theo dõi để cho người điều khiển phương tiện trực tiếp ký nhận đã trả GPLX.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hiện trường và cơ quan Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai (F262, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Biên bản vi phạm hành chính (hoặc đơn cớ mất biên bản VPHC).
+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Biên lai thu tiền của Kho bạc Nhà nước.


+ Ngoài ra, còn có thể có: 

Quyết định áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung.

Bản photo: Giấy đăng ký xe, GPLX, sổ kiểm định... (nếu bị phạt lỗi điều khiển xe không mang theo các giấy tờ trên).

Phiếu đề xuất trả GPLX, giấy chứng nhận kết quả học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ (nếu bị tước quyền sử dụng GPLX 60 ngày).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.
- Thời hạn ra quyết định xử phạt tính từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính:

+ Vụ việc thông thường: Không quá 10 ngày làm việc.

+ Đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp: 30 ngày. 

+ Gia hạn: Không quá 30 ngày làm việc.

- Người vi phạm phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.    

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

- Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
- Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ./.
(Nội dung tiếp theo của Bộ thủ tục sẽ được đăng trên Công báo số 72 + 73).
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